
Số 

lượng

Số 

lượng

Tiêu 

chí

Khối lượng còn lại chưa đạt trên cơ 

sở Kế hoạch xd xã NTM nâng cao đẫ 

được UBND huyện phê duyệt

Thôn NTM kiểu mẫu (50% số 

thôn được Phê duyệt KH và 02 

thôn được công nhận

81 52

1

Xã 

Bình 

Phú

19 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 0 0

2

Xã 

Bình 

Chánh

19 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 0 0

3

Xã 

Bình 

Giang

16 1 3 4 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 3 2, 5
Tiêu chí số 2: Giao thông (Chỉ tiêu 2.2); 

Tiêu chí số 5: Trường học (Chỉ tiêu 5.1)

Có 2/4, đạt 50% số thôn được 

Phê duyệt KH, 01 thôn đã được 

công nhận, 01 thôn đang làm hồ 

sơ trình thẩm định

4

Xã 

Bình 

Đào

17 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 19 2 2, 18

Tiêu chí 6 về Văn hóa (Chỉ tiêu 16.1); 

Tiêu chí 12 về Lao động (Chỉ tiêu 12.1) 

Tiêu chí số 18: Chất lượng môi trường 

sống (Chỉ tiêu 18.1);

Có 3/4, đạt 75% số thôn được 

Phê duyệt KH, 01 thôn đã được 

công nhận, 01 thôn đang xây 

dựng, dự kiến tháng 11/2024 

trình hồ sơ trình thẩm định

5

Xã 

Bình 

Nam

16 1 3 4 5 6 7 8 9 11 12 13 14 15 16 17 19 3
2, 10, 

18

Tiêu chí 2: Giao thông (Chỉ tiêu 2.2), 

Tiêu chí 10: Thu nhập, Tiêu chí 18 về 

Chất lượng môi trường sống (Chỉ tiêu 

18.1)

Có 6/6, đạt 100% số thôn được 

Phê duyệt KH, 5/6 thôn đã được 

công nhận, 01 thôn đang làm hồ 

sơ trình thẩm định

6

Xã 

Bình 

Sa

16 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 3
2,13, 

16 

Tiêu chí 2: Giao thông (Chỉ tiêu 2.1, 

2.2); Tiêu chí số 13 về Tổ chức sản 

xuất và phát triển kinh tế nông thôn 

(Chỉ tiêu 13.6); Tiêu chí số 16. Tiếp cận 

pháp luật (Chỉ tiêu 16.1);

Có 2/5, đạt 40% số thôn được 

Phê duyệt KH, 02 thôn đang xây 

dựng, dự kiến tháng 11/2024 

trình hồ sơ trình thẩm định, 01 

thôn Cổ Linh đang làm hồ sơ 

trình thẩm định KH

Tiêu chí chưa đạt chuẩn đến thời điểm báo cáo

PL2. TỔNG HỢP RÀ SOÁT CÁC TIÊU CHÍ CỦA CÁC XÃ NÔNG THÔN MỚI NÂNG CAO  TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN THĂNG BÌNH

(Kèm theo Báo cáo số: 324/BC-UBND ngày  04/6/2024 của UBND huyện Thăng Bình)

Tổng số 14 

xã

TT

Địa 

phươn

g

Tính đến thời điểm báo cáo (Theo Bộ tiêu chí mới tại Quyết định số 2333/QĐ-UBND ngày 

08/9/2022)

Tên tiêu chí
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Số 

lượng

Số 

lượng

Tiêu 

chí

Khối lượng còn lại chưa đạt trên cơ 

sở Kế hoạch xd xã NTM nâng cao đẫ 

được UBND huyện phê duyệt

Thôn NTM kiểu mẫu (50% số 

thôn được Phê duyệt KH và 02 

thôn được công nhận

Tiêu chí chưa đạt chuẩn đến thời điểm báo cáo

TT

Địa 

phươn

g

Tính đến thời điểm báo cáo (Theo Bộ tiêu chí mới tại Quyết định số 2333/QĐ-UBND ngày 

08/9/2022)

Tên tiêu chí

7

Xã 

Bình 

Trung

16 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 17 19 3
2, 16, 

18

Tiêu chí 2: Giao thông (Chỉ tiêu 2.1, 

2.2); Tiêu chí số 16. Tiếp cận pháp luật 

(Chỉ tiêu 16.1); Tiêu chí 18 về Chất 

lượng môi trường sống (Chỉ tiêu 18.1)

Có 2/6, đạt 33% số thôn được 

Phê duyệt KH, 02 thôn đã được 

công nhận, 02 thôn Trà Long và 

Vĩnh Xuân đang làm hồ sơ trình 

thẩm định KH

8

Xã 

Bình 

Tú

16 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 15 16 17 18 19 3
2, 13, 

16 

Tiêu chí 2: Giao thông (Chỉ tiêu 2.1, 

2.2); Tiêu chí số 13 về Tổ chức sản 

xuất và phát triển kinh tế nông thôn 

(Chỉ tiêu 13.2, 13.4, 13.5, 13.6); Tiêu 

chí số 18 về Chất lượng môi trường 

sống (Chỉ tiêu 18,1)

Có 5/6, đạt 63% số thôn được 

Phê duyệt KH, 01 thôn đã được 

công nhận, 01 thôn Tú Mỹ đang 

làm hồ sơ trình thẩm định kết 

quả thực hiện

9

Xã 

Bình 

Triều

12 1 2 3 4 5 8 9 10 11 14 15 16 7

 6, 7, 

12, 13, 

17, 18, 

19

Tiêu chí 6 về văn hóa (chỉ tiêu Chỉ tiêu 

6.1, Chỉ tiêu 6.3), Tiêu chí 7 về Cơ sở 

hạ tầng thương mại nông thôn, Tiêu chí 

12 về Lao động (Chỉ tiêu 12.1), Tiêu 

chí 13 về Tổ chức sản xuất và phát triển 

kinh tế nông thôn (Chỉ tiêu 13.1, 13.6), 

Tiêu chí 17 về Môi trường (Chỉ tiêu 

17.11), Tiêu chí 18 về Chất lượng môi 

trường sống (Chỉ tiêu 18.1), Tiêu chí 19 

về Quốc phòng và An ninh (Chỉ tiêu 

19.1)

Có 3/4, đạt 75% số thôn được 

Phê duyệt KH, 01 thôn đã được 

công nhận, 02 thôn Phước Châu 

và Phước Ấm đang thực hiện 

10

Xã 

Bình 

Phục

13 1 3 4 5 7 9 10 11 14 15 17 18 19 6

2, 6, 8, 

12, 13, 

16

Tiêu chí số 2 về Giao thông (chỉ tiêu 

2.2);  Tiêu chí 6 về văn hóa (Chỉ tiêu 

6.1, Chỉ tiêu 6.3), Tiêu chí số 8 về 

thông tin và truyền thông (chỉ tiêu 8.4); 

Tiêu chí số 12 về lao động; Tiêu chí số 

13 về tổ chức sản xuất và phát triển 

kinh tế nông thôn (Chỉ tiêu 13.1, 13.6); 

Tiêu chí số 16 về tiếp cận pháp luật; 

Có 1/4, đạt 25% số thôn được 

Phê duyệt KH, 01 thôn đã được 

công nhận
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Số 

lượng

Số 

lượng

Tiêu 

chí

Khối lượng còn lại chưa đạt trên cơ 

sở Kế hoạch xd xã NTM nâng cao đẫ 

được UBND huyện phê duyệt

Thôn NTM kiểu mẫu (50% số 

thôn được Phê duyệt KH và 02 

thôn được công nhận

Tiêu chí chưa đạt chuẩn đến thời điểm báo cáo

TT

Địa 

phươn

g

Tính đến thời điểm báo cáo (Theo Bộ tiêu chí mới tại Quyết định số 2333/QĐ-UBND ngày 

08/9/2022)

Tên tiêu chí

11

Xã 

Bình 

Quý

12 1 3 4 5 7 9 10 11 14 15 17 18 7

2, 6, 8, 

12, 13, 

16, 19

Tiêu chí 2 về Giao thông (chỉ tiêu 2.2); 

Tiêu chí 6 về Văn hóa (Chỉ tiêu 6.1, Chỉ 

tiêu 6.3); Tiêu chí 8 về Thông tin và 

truyền thông; Tiêu chí 12 về Lao động; 

Tiêu chí 13 về Tổ chức sản xuất và phát 

triển kinh tế nông thôn (Chỉ tiêu 13.1, 

13.2, 13.6); Tiêu chí 16 về Tiếp cận 

pháp luật; Tiêu chí 19 về Quốc phòng, 

An ninh (chỉ tiêu 19.2);

Có 2/6, đạt 33% số thôn được 

Phê duyệt KH, 0 thôn đã được 

công nhận

12

Xã 

Bình 

An

11 1 3 4 5 7 9 11 14 15 16 18 8

2, 6, 8, 

10, 12, 

13,  

17, 19

Tiêu chí 2 về Giao thông (chỉ tiêu 2.2); 

Tiêu chí 6 về Văn hóa (Chỉ tiêu 6.1, Chỉ 

tiêu 6.3); Tiêu chí số 8 về thông tin và 

truyền thông (chỉ tiêu 8.4);  Tiêu chí 10 

về Thu nhập; Tiêu chí 12 về Lao động; 

Tiêu chí 13 về Tổ chức sản xuất và phát 

triển kinh tế nông thôn (Chỉ tiêu 13.1, 

13.2, 13.6); Tiêu chí 17 về Môi trường; 

Tiêu chí 19 về Quốc phòng, An ninh;

Có 3/7, đạt 43% số thôn được 

Phê duyệt KH, 01 thôn đã được 

công nhận, 02 thôn đang xây 

dựng

13

Xã 

Bình 

Định 

Bắc

9 1 4 5 7 9 11 14 15 19 10

2, 3, 6, 

8, 10, 

12, 13, 

16, 17, 

18

Tiêu chí 2: Giao thông; Tiêu chí 3: 

Thủy lợi và phòng chống thiên tai; Tiêu 

chí 6: Văn hóa; Tiêu chí 8: Thông tin và 

truyền thông; Tiêu chí 10: Thu nhập; 

Tiêu chí 12: Lao động; Tiêu chí 13: Tổ 

chức sản xuất và phát triển kinh tế nông 

thôn;  Tiêu chí 16: Tiếp cận Pháp luật; 

Tiêu chí 17: Môi trường; Tiêu chí 18: 

Chất lượng môi trường sống; 

Có 3/3, đạt 100% số thôn được 

Phê duyệt KH, 01 thôn đã được 

công nhận, 02 thôn đang xây 

dựng; SÁP NHẬP XÃ 
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Số 

lượng

Số 

lượng

Tiêu 

chí

Khối lượng còn lại chưa đạt trên cơ 

sở Kế hoạch xd xã NTM nâng cao đẫ 

được UBND huyện phê duyệt

Thôn NTM kiểu mẫu (50% số 

thôn được Phê duyệt KH và 02 

thôn được công nhận

Tiêu chí chưa đạt chuẩn đến thời điểm báo cáo

TT

Địa 

phươn

g

Tính đến thời điểm báo cáo (Theo Bộ tiêu chí mới tại Quyết định số 2333/QĐ-UBND ngày 

08/9/2022)

Tên tiêu chí

14

Xã 

Bình 

Định 

Nam

8 1 3 4 7 9 11 14 19 11

2, 5, 6, 

8, 10, 

12, 13, 

15, 16, 

17, 18

Tiêu chí 2 về Giao thông; Tiêu chí 5 về 

Giáo dục; Tiêu chí 6 về Văn hóa; Tiêu 

chí 8 về Thông tin và truyền thông; 

Tiêu chí số 10 về Thu nhập; Tiêu chí 12 

về Lao động; Tiêu chí 13 về Tổ chức 

sản xuất và phát triển kinh tế nông thôn; 

Tiêu chí 15 về Hành chính công; Tiêu 

chí 16 về Tiếp cận pháp luật; Tiêu chí 

17 về Môi trường; Tiêu chí 18 về Chất 

lượng môi trường sống. 

Có 3/3, đạt 100% số thôn được 

Phê duyệt KH, 03 thôn đã được 

công nhận; SÁP NHẬP XÃ
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Số 

lượng

Số 

lượng

Tiêu 

chí

Khối lượng còn lại chưa đạt trên cơ 

sở Kế hoạch xd xã NTM nâng cao đẫ 

được UBND huyện phê duyệt

Thôn NTM kiểu mẫu (50% số 

thôn được Phê duyệt KH và 02 

thôn được công nhận

Tiêu chí chưa đạt chuẩn đến thời điểm báo cáo

TT

Địa 

phươn

g

Tính đến thời điểm báo cáo (Theo Bộ tiêu chí mới tại Quyết định số 2333/QĐ-UBND ngày 

08/9/2022)

Tên tiêu chí
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